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Phụ lục VII 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062211002439 Thái Gia Bảo 07/11/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

2.  062211006910 Ngô Tùng Bảo 01/08/2011 Nam Quảng Ngãi Trương Thị Hiếu 

3.  062089000482 Nguyễn Tiến Bình 19/04/1989 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hà Giang 

4.  062211006848 Kring Bảo Chung 13/09/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

5.  064211000542 Trương Quốc Đạt 10/01/2010 Nam Gia Lai Võ Thị Thảo 

6.  064211001485 Nguyễn Tiến Đạt 27/11/2011 Nam Gia Lai Nguyễn Thị Hạnh 

7.  052211008048  Phạm Thái Điều 03/12/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

8.  062210006983 Nguyễn Ngọc Dương 04/07/2010 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

9.  062211004861 A Duy 22/09/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

10.  062211004425 A Duy 21/12/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

11.  062211005150 Trần Việt Duy 25/06/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

12.  062211005783 A Hà 26/12/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062211002562 A Hiệp 24/02/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

14.  033093014311 Nguyễn Tuấn Hiệp 28/04/1993 Nam Hưng Yên Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

15.  062211007913 A His 27/08/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

16.  062211005005 A Giang Hưng 01/08/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

17.  062211005604 A Huy 29/01/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

18.  062111007020 Nguyễn Hoàng Gia Huy 17/11/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

19.  062211003414 Trần Gia Huy 19/10/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

20.  062211000144 A Jang 14/10/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

21.  062211003302 A Japi 03/12/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

22.  06221106824  A Jing 15/10/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

23.  062210006531 A Khan 10/05/2010 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

24.  062211006392 Trần Quốc Khánh 02/09/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

25.  062211001505 A Khoa 13/07/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thanh Thúy 

26.  062210005127 A Khoan 13/08/2010 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

27.  037211002674 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/09/2011 Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Thị Hạnh 

28.  062311002225 A Kim 23/07/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

29.  062211002606 Lê Trường Lâm 30/11/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

30.  062211005527 A Lân 18/11/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

31.  062211005733 Nguyễn Duy Mạnh 23/11/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

32.  062211007456 A Mim 26/08/2011 Nam Quảng Ngãi Phạm Ngọc Sơn 

33.  062087000103  Nguyễn Ngọc Minh 01/11/1987 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

34.  062211005398 Phạm Đặng Công Nguyên 26/12/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

35.   062211007671 A Nhân 13/08/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

36.  062211006862 Châu Thanh Nhất 29/04/2011 Nam Gia Lai Phan Thị Hồng Dung 

37.  062211005156 A No 21/10/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

38.  062211002426 Đặng Thế Phong 23/09/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

39.  062211003767 Nguyễn Hoàng Phúc 21/11/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

40.  062204000672 Nguyễn Hoàng Quân 31/05/2004 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hà Giang 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

41.  062211005519 A Quát 27/05/2011 Nam Quảng Ngãi Nghiêm Thị Thu Hoài 

42.  062211005917 Nguyễn Quang Sang 17/10/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

43.  062211004255 A Thắng 23/12/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thúy Hiền 

44.  062211005476 A Thu 23/12/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

45.  062211001602 A Thuận 21/01/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Cao Thăng 

46.  062211005865 A Tuyến 13/07/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

47.  062211008345 A Tuys 04/03/2011 Nam Quảng Ngãi Lưu Thị Thúy Hiền 

48.  064210000768 Nguyễn Phạm Đức Trọng 26/09/2010 Nam Quảng Trị Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

49.  062211007421 A Văn 04/12/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

50.  062211008991 Nguyễn Sĩ Vinh 15/12/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

51.  062211005866 A Vũ 15/09/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

52.   06221101437  A Rơ Yoang 10/11/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

 Danh sách này có: 52 thí sinh./. 
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